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Câu1. ( 2 điểm). Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP?

Câu 2. ( 2 điểm ). Tại sao chúng ta lại cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau? 

Câu 3. ( 2,5 điểm).Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
Câu 4.( 2,5 điểm).Một gen cấu trúc mạch xoắn kép có tỉ lệ A+T/G+X = 1,5 và có tổng số Nuclêôtit bằng 3000. 
1. Số Nu từng loại của gen là bao nhiêu?

2. Số liên kết hidro của gen là bao nhiêu?

3. Mạch 1 của gen có A chiếm 10% và G chiếm 20%. Tính tỉ lệ từng loại nucleotit  mỗi mạch gen là bao nhiêu?

Câu 5. ( 1 điểm) .Giải thích câu tục ngữ < Ăn kĩ no lâu..> 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ-  SINH HỌC 10( 2014-2015)
Câu1. Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.( 2 điểm)

* ATP là một phân tử có cấu tạo từ các thành phần(1 điểm )

          - bazo nito ađênin

          - đường ribozo

          - 3 nhóm photphat.

Đây là hợp chất hữu cơ cao năng vì liên kết giữa 2 nhóm photphat cuối cùng trong ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng

* Chức năng: ( 1 điểm)

           - Tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào.

           - Vận chuyển các chất qua màng( nêu ví dụ)

           - Sinh công cơ học. ( nêu ví dụ)

Câu 2. Tại sao chúng ta lại cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau? ( 2 điểm )

       Trong số 20 loại axit amin cấu tạo nên protein của người có một số axit amin con người không tự tổng hợp( các axit amin không thay thế) mà phải nhận từ các nguồn thức ăn khác nhau. Số còn lại, cơ thể người có thể tự tổng hợp được ( axit amin thay thế).Khi ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, chúng ta có nhiều cơ hội nhận được các axit amin không thay thế khác nhau rất cần cho cơ thể.( 1 điểm)

       Các axit amin không thay thế đối với người trưởng thành gồm: triptophan, metionin, valin, threonin, phenylalanin, lơxin, izoloxin và lizin. Chúng ta có thể nhận được các loại axit amin không thay thế này từ ngô, các loại đậu và nhiều loại thức ăn khác.( 1 điểm)

Câu 3. Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.( 2,5 điểm)

	                    Tế bào nhân sơ ( 1,25 điểm )
	              Tế bào nhân thực ( 1,25 điểm)

	- Kích thướt bé ( 1- 10 micromet)

- Đại diện: vi khuẩn thật( vi khuẩn lam , xạ khuẩn) và vi khuẩn cổ.

- Cấu tạo đơn giản, chưa có nhân hoàn chỉnh, có AND trần dạng vòng. Không có các bào quan có màng bao bọc.

- Riboxom loại 70S.

- 1NST dạng vòng, không có protein histon.

- Phương thức phân bào đơn giản: trực phân.
	- Kích thướt lớn ( 10- 100 micromet)

- Đại diện: nguyên sinh vật, nấm,thực vật, động vật.

- Có màng nhân, chất nhiễm sắc , hạch nhân. Tế bào chất có hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc như ti thể, lạp thể,bộ máy Goongi, lizoxom, peroxixom, không bào.

- Riboxom loại 80S.

- Nhiều NST dạng thẳng, có protein loại histon.

- Phương thức phân bào phức tạp: nguyên phân và giảm phân.


Câu 4( 2,5 điểm)

Một gen cấu trúc mạch xoắn kép có tỉ lệ A+T/G+X = 1,5 và có tổng số Nuclêôtit = 3000. 

1. Số Nu từng loại của gen là bao nhiêu?

2. Số liên kết hidro của gen là bao nhiêu?

3. Mạch 1 của gen có A chiếm 10% và G chiếm 20%. Tính tỉ lệ từng loại nucleotit  mỗi mạch gen là bao nhiêu?

                                         Hướng dẫn giải:

1. Số Nu từng loại của gen là:( 1 điểm)

          A   =   T  =  900

          G   =   X  =  600

2. Số liên kết hidro của gen: H  = 2A  +  3G  =   2.900   +    3.600  =  3600.( 1 điểm)

3. tỉ lệ từng loại nucleotit  mỗi mạch gen là : ( 0,5  điểm)

        A1     =        T2      =    10%

         T1     =       A2      =    50%

         G1     =       X2      =    20%

         X1     =       G2      =     20%

  Câu 5: Giải thích câu tục ngữ < Ăn kĩ no lâu..> ( 1 điểm)

< Ăn kĩ , ăn đúng giờ tạo điều kiện cho thức ăn tiếp xúc trực tiếp enzim tiêu hóa, enzim tiết ra dồi dào, tiêu hóa hoàn toàn thức ăn, tận dụng hết chất dinh dưỡng mà thức ăn cung cấp…>








